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	 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2022 và Nghị định số 74/2023/NĐ-PC ngày 11 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2022 và Nghị định số 74/2023/NĐ-PC ngày 11 tháng 10 năm 2023 với những nội dung sau:
1. Đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP 
Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, bao gồm: đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển, luồng hàng hải, công trình hàng hải, báo hiệu hàng hải, thông báo hàng hải, hoạt động của hoa tiêu hàng hải và quản lý hoạt động tàu thuyền tại cảng biển và trong vùng biển Việt Nam. Kể từ khi Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2017, công tác quản lý nhà nước về hàng hải đã phát huy được hiệu quả, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng, triển khai cơ chế một cửa quốc gia đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển. Tuy nhiên, sau hơn 06 năm thực hiện đã phát sinh một số tồn tại, bất cập phát sinh từ thực tiễn và từ chính những quy định cần nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cho phù hợp để bảo đảm sự thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật và yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, một số tồn tại, bất cập chính như sau: 
- Về đầu tư xây dựng cảng biển và luồng hàng hải: theo quy đinh khái nhiệm cảng biển tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam, cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cho tàu thuyền đến, rời để bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác. Cảng biển có một hoặc nhiều bến cảng. Hiện nay, theo Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 08/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ công bố danh mục cảng biển Việt Nam bao gồm 34 cảng biển. Tuy nhiên, để quản lý hoạt động đầu tư chỉ quy định cảng biển và luồng hàng hải là chưa đầy đủ các đối tượng quản lý như bến cảng, cầu cảng, cảng dầu khí ngoài khơi, bến phao, luồng hàng hải, vũng quay tàu, báo hiệu hàng hải, hệ thống hỗ trợ hàng hải, đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ được đầu tư hoặc thiết lập trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam. Vì vậy, cần quy định một thuật ngữ bao hàm tất cả các đối tượng cần được quản lý đầu tư từ thỏa thuận cho đến công bố hoạt động khai thác. 
- Về công bố mở bến cảng, cầu cảng, bến phao: hiện nay nhiều dự án xây dựng cầu, bến cảng được thực hiện qua nhiều giai đoạn của dự án và đã đáp ứng điều kiện nghiệm thu một phần theo quy định pháp luật của xây dựng nên cần bổ sung quy định để có thể đưa vào khai thác tạm nhưng phải bảo đảm một số điều kiện theo quy định.
- Về hoạt động đặt hàng dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải: căn cứ Điều 24 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP, dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải là dịch vụ công ích. Tuy nhiên việc đặt hàng dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải hiện nay đang thực hiện theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, theo đó dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải được quy định là dịch vụ sự nghiệp công. Do vậy cần phải sửa đổi Điều 24 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP cho phù hợp với thực tiễn. 
- Đối với kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời: kết cấu hạ tầng hàng hải tạm thời được thiết lập để phục vụ xây dựng các công trình, dự án hoặc phục vụ mục đích kinh doanh khai thác tạm của doanh nghiệp trong thời gian doanh nghiệp đang xây dựng kết cấu hạ tầng hàng hải tại khu vực theo thỏa thuận của cấp có thẩm quyền, thời hạn không quá 03 năm. Doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục thỏa thuận việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hàng hải tạm thời và đề nghị đưa kết cấu hạ tầng tạm thời vào sử dụng theo Điều 14 của Nghị định. Vì vậy, quy định thủ tục đề nghị thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời là không cần thiết.
- Về quy định tàu thuyền buồm, tàu thuyền thể thao, tàu thuyền du lịch của cá nhân: nhu cầu hoạt động cá nhân trong vùng nước cảng biển khác với hoạt động tàu hoạt động thương mại và vận tải dịch vụ hàng hóa  hoặc chở khách. Vì vậy, cần có quy định miễn giảm về thủ tục vào, rời cảng; đặc thù về quản lý tàu thuyền neo đậu tại cảng, bến cho những đối tượng tàu thuyền này.
- Thực hiện Luật Giao dịch điện tử sửa đổi năm 2023, các quy định liên quan đến thực hiện thủ tục điện tử đối với tàu thuyền cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm cho việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.
 - Đối với quản lý hoạt động tàu lặn: 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 1505/TTg-CN ngày 30/10/2020 yêu cầu nghiên cứu, rà soát, bổ sung các quy định của pháp luật về hoạt động tàu lặn cho phù hợp thực tế hoạt động hàng hải và văn bản số 635/TTg-CN ngày 12/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu tổ chức rà soát, nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ quy định pháp luật về hoạt động dịch vụ tàu lặn. Cùng với sự phát triển kinh tế, nhu cầu tham quan du lịch, vui chơi giải trí của người dân ngày càng tăng cao, nhất là hoạt động gắn liền với sông nước, du lịch biển. Mô hình tàu lặn du lịch là một sản phẩm du lịch mới mẻ, độc đáo đầu tiên có mặt tại Việt Nam không những đa dạng hóa dịch vụ, thu hút du khách du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đồng thời cũng mang đến cho du khách những trải nghiệm thực tế về hệ sinh thái phong phú, đa dạng tại Việt Nam. Bên cạnh lợi ích về phát triển kinh tế du lịch, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của loại hình phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi giải trí dưới nước thuộc phạm vi hàng hải chưa được quy định đầy đủ, cụ thể, Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 mới chỉ quy định về đăng ký và đăng kiểm đối với loại phương tiện này, các văn bản dưới luật liên quan cũng chưa hướng dẫn cụ thể. 
Theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 không giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về tàu lặn. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 2351/TTr-BGTVT ngày 07/3/2024 báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2017/NĐ-PC ngày 10/5/2017, trong đó có đề nghị xây dựng nội dung quản lý hoạt động tàu lặn. Ngày 01/4/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có ý kiến thông qua đề nghị xây dựng Nghị định theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.
- Về quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác và nuôi trồng thủy hải sản trong vùng nước biển: theo quy định tại pháp luật về thủy sản, cơ quan có thẩm quyền với tổ chức, cá nhân khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản trong vùng biển Việt Nam theo pháp luật thuỷ sản thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh với hoạt động khai thác thuỷ sản và cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản cấp tỉnh với hoạt động nuôi trồng thuỷ sản. Do đó, tại Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 đã sửa thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thủy sản như sau: “Trước khi cấp phép nuôi trồng thủy sản trong vùng nước cảng biển, cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo pháp luật về thủy sản phải lấy ý kiến của Cảng vụ hàng hải được giao quản lý về hàng hải khu vực đó”. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động nuôi trồng thủy sản trong vùng nước cảng biển diễn ra phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường. Vì vậy, cần bổ sung quy định về cơ quan chủ trì xử lý các hoạt động nuôi trồng thủy sản gây nguy hiểm hoặc làm cản trở giao thông hàng hải trong vùng nước cảng biển.
Từ những nội dung phân tích nêu trên, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 và Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 là cần thiết.
Từ những nội dung phân tích nêu trên, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 và Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 là cần thiết.
Trên cơ sở nội dung rà soát đánh giá nêu trên, dự thảo được kết cấu thành 02 Điều và 01 Phụ lục.
1. Đánh giá việc quy định sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.
a) Vấn đề cần giải quyết 
Xác định rõ dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải gồm những nội dung nào.
b) Mục tiêu chính sách dự kiến
Việc quy định dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước. Từ đó định hướng ban hành các quy định phù hợp.
c) Các phương án để giải quyết vấn đề: 
- Phương án 1: Giữ nguyên quy định “Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải”.
- Phương án 2: Sửa đổi quy định “Dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải” góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước.
Tác động về kinh tế và hệ thống pháp luật
Hiện nay, quy định về “dịch vụ công ích” tại Điều 24 Nghị định 58/2017/NĐ-CP đã được quy định thành “dịch vụ sự nghiệp công” theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Vì vậy, quy định sửa đổi “công ích” thành “sự nghiệp công” nhằm bảo đảm thống nhất quy định theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải bao gồm nhiều nội dung nên việc sửa quy định chi tiết sẽ bảo đảm giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và người dân, tạo điều kiện thuận lợi, hiệu quả hơn trong việc thực hiện các quy định liên quan.
Tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Việc sửa đổi các quy định về dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; đồng thời, quy định thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật sẽ tại tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân áp dụng thực hiện.
 Đánh giá tác động chỉ ra rằng phương án 2 là hợp lý.
2. Đánh giá việc quy định về quản lý tàu lặn hoạt động du lịch trong vùng nước cảng biển Việt Nam
a) Vấn đề cần giải quyết 
Quy định chính sách quản lý tàu lặn hoạt động du lịch trong vùng nước cảng biển Việt Nam.
b) Mục tiêu chính sách dự kiến
- Quy định vùng hoạt động tàu lặn;
- Quy định thủ tục chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn;
- Quy định điều kiện thuyền viên tàu lặn;
- Quy định thủ tục Phê duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động;
- Quy định thực hiện hoạt động lặn;
- Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;
- Quy định về công tác phối hợp, báo cáo tai nạn, sự cố và điều tra tai nạn, sự cố.
c) Các phương án để giải quyết vấn đề: 
- Phương án 1: Giữ nguyên không bổ sung quy định về quản lý tàu lặn hoạt động du lịch trong vùng nước cảng biển Việt Nam.
- Phương án 2: Quy định các chính sách quy định về quản lý tàu lặn hoạt động du lịch trong vùng nước cảng biển Việt Nam.
Tác động về kinh tế và hệ thống pháp luật
Tàu lặn đã được quy định tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam gồm 11 điều, trong đó tại khoản 1 Điều 1 quy định “tàu lặn chỉ áp dụng trong trường hợp có quy định cụ thể tại Bộ luật này”. Theo Bộ luật, các quy định cụ thể đối với tàu lặn gồm: Điều 4 (khái niệm tàu lặn), Điều 13 (quy định tàu biển trong Bộ luật không bao gồm tàu lặn), Điều 27 (quy định về đăng ký tàu lặn), Điều 32 (quy định về đăng kiểm tàu lặn), Điều 105 (chỉ dẫn của các báo hiệu hàng hải và chấp hành quy tắc phòng ngừa đâm va), Điều 243 (quy định về đại lý tàu biển), Điều 255 (quy định chương hoa tiêu), Điều 263 (quy định chương lai dắt), Điều 275 (quy định cứu hộ hàng hải), Điều 291 (quy định tai nạn đâm va). Ngoài ra, Bộ luật không giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định nào về hoạt động tàu lặn.
Trên cơ sở kết quả hai đợt triển khai thí điểm dịch vụ tàu lặn tại Vịnh Nha Trang và một số khó khăn vướng mắc phát sinh như: Chứng chỉ chuyên môn và chương trình đào tạo thuyền viên tàu lặn. Cho đến thời điểm hiện tại, hệ thống pháp luật Việt Nam chưa quy định chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên tàu lặn, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên chưa được cấp phép đào tạo, huấn luyện thuyền viên cho tàu lặn; Về phương án tìm kiếm cứu nạn dưới mặt nước Hiện nay, chưa có quy định cụ thể hướng dẫn phương án cứu nạn dưới mặt nước đối với hoạt động tàu lặn. Ngành hàng hải chưa có đủ phương tiện, trang thiết bị đặc thù để thực hiện tìm kiếm cứu nạn hàng hải dưới nước cho tàu lặn; Về quản lý hoạt động tàu lặn: Theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về hoạt động hàng hải, hoạt động cấp phép cho tàu lặn vào, rời khu vực hàng hải hoặc bến phao chưa có quy định. Ngày 07/3/2024, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 2351/TTr-BGTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2017/NĐ-PC ngày 10/5/2017, trong đó có đề nghị xây dựng nội dung quản lý hoạt động tàu lặn. Ngày 01/4/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có ý kiến thông qua đề nghị xây dựng Nghị định theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.
[bookmark: _GoBack]Việc bổ sung quy định về tàu lặn hoạt động du lịch trong vùng nước cảng biển Việt Nam sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Quy định pháp luật đầy đủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu khai thác hoạt động tàu lặn du lịch triển khai, thực hiện, góp phần phát triển hoạt động du lịch và kinh tế.
 Tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Việc bổ sung quy định về tàu lặn hoạt động du lịch trong vùng nước cảng biển Việt Nam không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của đất nước, đặc biệt là tiềm năng biển để phát triển hoạt động du lịch trong vùng nước cảng biển một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với những bước đi thích hợp.
Đánh giá tác động chỉ ra rằng phương án 2 là hợp lý.
Việc xây dựng dự thảo Nghị định nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất, đồng bộ các quy định của Nghị định với các quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015 và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là quốc gia thành viên để phù hợp với thực tiễn kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.



